
Nam Nữ

Tên 

trường, cơ 

sở đào tạo 

cấp bằng

Trình 

độ

Ngành 

đào tạo

Chuyên 

ngành

đào tạo

Tốt 

nghiệp

loại

I

1 Phạm Tiến Trọng 17/3/1993 Kinh

Tổ dân phố 

Trung Môn 

11, phường 

Minh Xuân, 

tỉnh Tuyên 

Quang

Tổ dân phố 

Trung Môn 

11, phường 

Minh Xuân, 

tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học 

Nghiên 

cứu công 

nghệ Quốc 

gia Kazan, 

Liên bang 

Nga

Tiến sĩ

Công 

nghệ Hoá 

học

Công nghệ 

Hoá học

Tiếng 

Nga

Ứng dụng 

CNTT Cơ 

bản

X X

Giảng 

viên 

(Hạng III)

0397759893

2 Mai Thị Huế 09/11/1981 Kinh

Tổ dân phố 

Kim Phú 2, 

phường 

Minh Xuân, 

tỉnh Tuyên 

Quang

Tổ dân phố 

Kim Phú 2, 

phường 

Minh Xuân, 

tỉnh Tuyên 

Quang

Trường 

Đại học 

Ngoại ngữ - 

Đại học 

Quốc gia 

Hà Nội

Tiến sĩ

Lý luận 

và 

phương 

pháp dạy 

học tiếng 

Trung 

Quốc

Lý luận và 

phương 

pháp dạy 

học tiếng 

Trung 

Quốc

Cử nhân 

Tiếng 

Anh

Ứng dụng 

CNTT Cơ 

bản

X X

Giảng 

viên 

(Hạng III)

0964099266

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2025 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 

Giảng viên (Hạng III), Khoa Sư phạm

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

theo tiêu 

chuẩn 

CDNN

Trình 

độ ngoại 

ngữ

Trình độ 

tin học

Đối 

tượng ưu 

tiên theo 

quy định 

tại  Nghị 

định số 

179/2024

/NĐ-CP

 (X)

Miễn thi 

ngoại ngữ 

theo quy 

định tại 

điểm c 

khoản 1 

Điều 9 

Nghị định 

số 

115/2020/

NĐ-CP

 (X)

Ghi 

chú

DANH SÁCH TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ VÒNG 2,

(Kèm theo Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày 01/4/2026 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2025 Trường Đại học Tân Trào)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

HĐ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân 

tộc

Nơi đăng ký 

hộ khẩu 

thường trú

Ngoại 

ngữ 

dự thi

Vị trí 

việc làm 

đăng ký

dự thi

Số điện thoại 

liên hệ

Chỗ ở hiện 

nay

Trình độ chuyên môn



3
Nguyễn 

Bích
Linh 31/12/1987 Kinh

Tổ 14 Trần 

Phú, phường 

Hà Giang 2, 

tỉnh Tuyên 

Quang

Tổ 14 Trần 

Phú, phường 

Hà Giang 2, 

tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học 

Thái 

Nguyên

Thạc sĩ
Toán 

Giải tích

Toán Giải 

tích

Cử nhân 

Tiếng 

Anh

Ứng dụng 

CNTT Cơ 

bản

X X

Giảng 

viên 

(Hạng III) 

0976592596

II

1 Hoàng Tuấn Anh 03/02/1990 Kinh

Phố Trung 

Việt, 

phường An 

Tường, tỉnh 

Tuyên 

Quang

Phố Trung 

Việt, 

phường An 

Tường, tỉnh 

Tuyên 

Quang

Đại học 

Nông 

nghiệp 

quốc gia 

Kzan

Tiến sĩ

Hoá 

nông, 

khoa học 

đất, bảo 

vệ và 

kiểm 

dịch thực 

vật

Hoá nông, 

khoa học 

đất, bảo vệ 

và kiểm 

dịch thực 

vật

Tiếng 

Anh - 

Bậc 3

Ứng dụng 

CNTT Cơ 

bản

X X

Giảng 

viên 

(Hạng III)  

0825120636

2 Trần Văn Quang 14/03/1991 Kinh

Tổ dân phố 

Đồng Lem, 

phường An 

Tường, tỉnh 

Tuyên 

Quang

Tổ dân phố 

Đồng Lem, 

phường An 

Tường, tỉnh 

Tuyên 

Quang

Đại học 

Tổng hợp 

Hữu nghị 

các dân tộc 

Nga mang 

tên Patrice 

Lumumba

Tiến sĩ

Khoa học 

nông 

nghiệp

Khoa học 

nông 

nghiệp

Tiếng 

Nga - B1

Ứng dụng 

CNTT Cơ 

bản

X X

Giảng 

viên 

(Hạng III)  

0974345583

III

1 Lâm Hải Hà 28/12/1987 Kinh

Tổ dân phố 

Trung Môn 

12, phường 

Minh Xuân, 

tỉnh Tuyên 

Quang

Tổ dân phố 

Trung Môn 

12, phường 

Minh Xuân, 

tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học Y - 

Dược Hải 

Phòng

Đại học
Điều 

dưỡng

Điều 

dưỡng

Tiếng 

Anh - A2

Ứng dụng 

CNTT Cơ 

bản

X
Trợ giảng 

(Hạng III) 
0914299857

Giảng viên (Hạng III), Khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Trợ giảng (Hạng III), Khoa Y - Dược



IV

1 Nguyễn Thị Giang 17/9/2002 Kinh

Tổ dân phố 

Phan Thiết 

8, phường 

Minh Xuân, 

tỉnh Tuyên 

Quang

Tổ dân phố 

Phan Thiết 

8, phường 

Minh Xuân, 

tỉnh Tuyên 

Quang

Học viện 

Ngoại giao

Cử 

nhân

Luật 

quốc tế

Luật quốc 

tế

IELTS 

7.0

Ứng dụng 

CNTT Cơ 

bản

X

Chuyên 

viên 

(Hạng III)  

0826648127

Chuyên viên (Hạng III) - Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

(Ấn định danh sách 07 người)


		2026-04-02T14:50:50+0700




